TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Khoa: Cơ khí


            Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

     Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh                                                                                                                                                   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Sử dụng Năng lượng tái tạo
Mã học phần
Số tín chỉ: 03

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh, CNKT. Điện-Điện tử, CNKT-Môi trường.
Bộ môn quản lý: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 29 tiết

- Làm bài tập trên lớp: 6 tiết

- Thảo luận: 10 tiết

- Thực hành, thực tập tại phòng thí nghiệm Nhiệt lạnh: 0 tiết

- Tự nghiên cứu: 135 tiết

2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về tiềm năng, lợi ích, phương pháp sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt nhằm ứng dụng hiệu quả năng lượng tái tạo vào đời sống và sản xuất.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục Chủ đề của học phần


1. Tổng quan năng lượng tái tạo


2. Năng lượng mặt trời

3. Năng lượng gió

4. Năng lượng thủy điện

5. Năng lượng sinh khối

           6. Các dạng năng lượng tái tạo khác

 7. Hiện trạng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy –học từng Chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cơ sở về năng lượng.

2. Cơ sở về năng lượng tái tạo

3. Hiện trạng sử dụng năng lượng, hướng phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới.
	2

2

3



	Thái độ

Năng lượng tái tạo giúp giải quyết vấn đề về năng lượng và môi trường của Xã hội.
	

	Kỹ năng

1. So sánh ưu nhược điểm năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo.
2. Phân tích hiện trạng và khả năng ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo trên thế giới.
	2

2


Chủ đề 2: Năng lượng mặt trời

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về năng lượng mặt trời

2. Phân loại, các dạng sử dụng Năng lượng mặt trời:
Hệ thống sản xuất nước nóng, sản xuất nước nóng kết hợp với bơm nhiệt, hâm nóng nước bể bơi, sấy, động cơ Stirling; Máy lạnh hấp thụ (trong làm lạnh và điều hòa không khí).
3. Nhà máy nhiệt điện NLMT

4. Pin mặt trời, hệ thống điện mặt trời
	2

3
2
2

	Thái độ

Khi khai thác, tính toán thiết kế thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời cần phải hợp lý và chính xác thì mới có thể đạt được hiệu suất cao.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích, lựa chọn phương án sử dụng Năng lượng mặt trời phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng vùng.
2. Tính toán thiết kế hệ thống sử dụng Năng lượng mặt trời phục vụ cho nhu cầu tiên nghi (sản xuất nước nóng, bếp nấu, điều hòa không khí, pin mặt trời) và công nghệ (chưng cất, sấy, làm lạnh, …).
	2

3



Chủ đề 3: Năng lượng gió

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về năng lượng gió và các đại lượng liên quan đến năng lượng gió.

2. Tuabin gió.

3. Một số mô hình phát triển điện sử dụng năng lượng gió.
	2

2

2

	Thái độ

Vị trí lắp đặt tubin gió, loại tuabin gió quyết định đến tuổi thọ và hiệu suất của hệ thống điện gió.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán các đại lượng liên quan đến Năng lượng gió.
2. Xác định vị trí lắp đặt, phân tích và lựa chọn tuabin gió phù hợp.
3. Xây dựng mô hình phát triển năng lượng gió phù hợp cho từng vùng, từng mùa
	3
2
2



Chủ đề 4: Năng lượng thủy điện

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan và phân loại năng lượng thủy điện

2. Thủy điện nhỏ và cực nhỏ

3. Thủy điện tích năng
	2

2

2

	Thái độ

1. Nếu xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện không hợp lý có thể gây thiệt hại lớn về người và của.
2. Nhà máy thủy điện tích năng là một dạng nhà máy thủy điện có nhiều ưu điểm.
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng quy trình thực hiện dự án nhà máy thủy điện nhỏ

2. Khai thác và vận hành một số thiết bị của nhà máy thủy điện, nhà máy thủy điện tích năng. 

3. Phân tích và lựa chọn mô hình nhà máy thủy điện
	2

2

2


Chủ đề 5: Năng lượng sinh khối

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về năng lượng sinh khối

2. Một số ưng dụng của năng lượng sinh khối: sản xuất nhiên liệu, sản xuất điện

3. Hệ thống biogas
4. Một số hệ thống sản xuất năng lượng sinh khối khác
	2

2

3
2

	Thái độ

1. Sử dụng Năng lượng sinh khối không những giải quyết vấn đề Năng lượng mà còn giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường. 

2. Đây là nguồn Năng lượng dồi dào ở nước ta, cần khai thác và sử dụng.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích, đánh giá và sử dụng nguồn năng lượng sinh khối phù hợp với nhu cầu thực tế.
2. Tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống biogas
	2

3


Chủ đề 6: Các dạng năng lượng tái tạo khác

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Năng lượng địa nhiệt

2. Năng lượng thủy triều

3. Năng lượng sóng
	2

2

2

	Thái độ

Khai thác và sử dụng các nguồn Năng lượng địa nhiệt, thủy triều, sóng là rất khó khăn, đòi hỏi công nghệ và chi phí đầu tư cao.
	

	Kỹ năng

Xây dựng phương án sản xuất điện từ nguồn năng lượng địa nhiệt, thủy triều và sóng
	2




Chủ đề 7:  Hiện trạng và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam

2. Hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

3. Những vấn đề tồn tại, cơ hội phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam
	2

2

3

	Thái độ

1. Nguồn Năng lượng tái tạo ở nước ta là khá lớn, nhưng phân bố không đồng đều. 

2. Hiện tại việc khai thác và sử dụng Năng lượng tái tạo ở nước ta đang được chú ý đầu tư và phát triển, tuy nhiên còn thiếu công nghệ và kinh nghiệm nên vẫn còn nhiều hạn chế.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam, sự phân bố, vị trí của các nguồn năng lượng tái tạo trên khắp lãnh thổ Việt Nam

2. Phân tích thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong khai thác, phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam 
	2

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy và học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	0
	0
	 
	6
	8

	2
	11
	4
	1
	 
	48
	64

	3
	4
	1
	1
	 
	18
	24

	4
	3
	0
	0
	 
	9
	12

	5
	5
	1
	0
	 
	18
	24

	6
	2
	 0
	 0
	 
	6
	8

	7
	2
	0 
	8
	 
	30
	40

	Tổng cộng
	29
	6
	10
	
	135
	180


5. Tài liệu 


(Tài liệu học tập: tối thiểu 02, tài liệu tham khảo không hạn chế)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Bốn, Hoàng Dương Hùng
	Năng lượng mặt trời
	2008
	ĐHBK Đà Nẵng
	Thư viện

	2
	Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng
	Nhà máy thủy điện
	2005
	 KHKT
	Thư viện

	3
	Bộ môn Điện công nghiệp
	Năng lượng tái tạo
	2005
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
	Thư viện

	4
	Phan Quang Xung
	Tuabin nhiệt điện
	2002
	ĐHBK Đà Nẵng
	Thư viện

	5
	Nguyễn Văn Phúc
	Bài giảng Năng lượng tái tạo
	2012
	ĐHNT
	Lưu hành nội bộ

	6
	Nhiều tác giả
	The Renewable energy guide
	2010
	EnergyBeta.com
	Internet


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	5

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	5

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	20

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	00

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	20

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50


       TRƯỞNG KHOA                                          
              TRƯỞNG BỘ MÔN     
    

     Nguyễn Văn Nhận

      
 
                               Trần Đại Tiến
